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THÔNG TƯ

Hướng dẫn quản lý đường đô thị

--------------------

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 5/11/2004 của Chính phủ quy định về quản

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đường trong các đô thị như sau:

PHẦN I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường

đô thị nhằm đem lại sự thống nhất, đồng bộ trong xây dựng, quản lý và khai thác hệ

thống đường trong đô thị (từ đô thị loại 5 trở lên), qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư,

khai thác, sử dụng đúng mục đích và nâng cao mỹ quan đô thị.

Việc quản lý và khai thác sử dụng đường trên các đường phố có chức năng đặc biệt

(phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm...) được thực hiện theo các quy định riêng của

chính quyền địa phương.

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tham gia các hoạt động xây

dựng, quản lý và khai thác sử dụng đường đô thị tại Việt Nam phải tuân thủ các quy
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định của Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, các quy định của thông tư này

và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính

đô thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền

phê duyệt.

Hè (hay vỉa hè, hè phố): là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi

bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến bao gồm các đường dây, đường ống và

tuynen, hào kỹ thuật đặt dọc các tuyến đường đô thị.

Lòng đường là bộ phận của đường đô thị, được giới hạn bởi phía trong hai bên bó

vỉa, có thể bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến khi cần thiết.

Phần xe chạy là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho các phương tiện

tham gia hoạt động giao thông.

Chỉ giới đường đỏ của đường đô thị là đường ranh giới được xác định trên bản đồ

quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được dành cho đường

giao thông đô thị, các công trình phụ trợ phục vụ giao thông đô thị với phần đất dành

cho các công trình khác, không gian công cộng khác.

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất.

Hành lang an toàn đường đô thị là bề rộng tính từ mép đường đến chỉ giới xây dựng

theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Uỷ ban nhân dân các cấp:

Uỷ ban nhân cân cấp tỉnh: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện: Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã trực

thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Uỷ ban nhân dân cấp xã: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

NGUYÊN TẮC CHUNG QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ



Đường đô thị là bộ phận của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị do Nhà nước thống

nhất quản lý và có phân cấp quản lý.

Bảo đảm hè dành cho người đi bộ, lòng đường thông suốt cho các loại phương tiện

giao thông cơ giới và thô sơ.

Khi sử dụng hoặc tạm thời sử dụng một phần đường đô thị vào mục đích khác phải

được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời có giải pháp để bảo

đảm không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ

quan đô thị.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC

SỬ DỤNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Thiết kế, xây dựng đường đô thị không tuân thủ quy hoạch đã được cấp có thẩm

quyền phê duyệt.

Tự ý xây dựng, đào bới đường đô thị.

Tự ý mở đường nhánh hoặc đấu nối trái phép vào đường chính.

Sử dụng đường đô thị để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày hàng hoá, vật

liệu.

Đổ rác, phế thải và các hành vi gây mất vệ sinh môi trường đường đô thị.

Lắp đặt, xây dựng bục, bệ dắt xe, bậc tam cấp vào nhà và công trình bên đường gây

ảnh hưởng đến hoạt động của phương tiện giao thông và người đi bộ; gây mất mỹ

quan đô thị.

Lắp đặt, xây dựng các công trình, biển quảng cáo, trang trí, đường dây trái phép,

ảnh hưởng đến kết cấu đường đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đô thị và

gây mất mỹ quan đô thị.

Xây dựng các công trình trái phép vi phạm chỉ giới đường đỏ, hành lang an toàn của

đường đô thị.

Trông, giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác trên hè phố, lòng

đường không có giấy phép; để xe đạp, xe máy, đỗ ô tô không đúng nơi quy định.

PHẦN II



CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị phải tuân thủ đầy đủ các quy định về quỹ đất

dành cho giao thông đô thị theo quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành.

Quy hoạch xây dựng đô thị phải phối hợp với quy hoạch chuyên ngành giao thông

vận tải để bảo đảm quy hoạch hệ thống đường đô thị theo đúng chức năng hoặc yêu

cầu đặc thù; bảo đảm đồng bộ với quy hoạch các công trình ngầm và các công trình

hạ tầng kỹ thuật khác.

Quy hoạch xây dựng đô thị phải tính toán và bố trí hệ thống bến bãi đỗ xe bảo đảm

phục vụ nhu cầu đỗ xe cho dân cư đô thị.

Mạng lưới đường đô thị phải bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, liên hoàn và bền

vững; phải có giải pháp bảo đảm khớp nối với các công trình hai bên đường đô thị.

Khi lập đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, phải bố trí đủ diện tích mặt bằng cần thiết

cho công trình đường đô thị và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm trật tự an

toàn giao thông đô thị; phải xác định cụ thể chiều rộng mặt cắt ngang, từng bộ phận

trên mặt cắt ngang, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ của đường đô thị và phải

công khai trên thực địa để mọi người biết, thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho

việc quản lý.

Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại, trụ sở

cơ quan, trường học, khu vui chơi giải trí... phải bố trí đủ đất xây dựng bãi đỗ xe phù

hợp với nhu cầu của từng công trình, không được sử dụng phần đường xe chạy, hè

phố làm nơi đỗ xe.

Phải bố trí đồng bộ các bộ phận của đường đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật

dọc tuyến đường. Hè phải bảo đảm đủ rộng để bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc

tuyến. Hạn chế bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến trong phần xe chạy. ưu

tiên bố trí hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến trong các tuynen, hào kỹ thuật trong đồ án quy

hoạch cải tạo đô thị. Đối với các đường phố mới và đường phố trong khu đô thị mới

phải thiết kế hạ ngầm đường dây, đường ống.



Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị phải xác định các vị trí xây dựng cầu vượt

hoặc hầm dành cho người đi bộ.

CÔNG TÁC THIẾT KẾ, XÂY DỰNG

Thiết kế, xây dựng đường đô thị phải tuân thủ quy định trong các Quy chuẩn, Tiêu

chuẩn có liên quan.

Phải tuân thủ đúng chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có

thẩm quyền phê duyệt.

Khi thiết kế, xây dựng cải tạo hoặc xây dựng mới đường đô thị phải bảo đảm cao độ

theo quy hoạch, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thoát nước, của

dân cư và các công trình xây dựng hai bên đường đô thị. Cao độ đường đô thị được

cơ quan cấp phép xem xét trong quá trình cấp phép xây dựng.

Thiết kế, xây dựng đường đô thị phải thuận tiện cho người khuyết tật sử dụng.

Phải thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước đồng thời trên tất cả các tuyến đường

đô thị theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành thoát nước (nếu có) đã

được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng bộ trong sử dụng vật liệu, hình dạng, kích thước, mầu sắc của bó vỉa, gạch lát

hè trên một tuyến phố hoặc một đoạn tuyến phố.

Các công trình sử dụng phần nổi trên hè không cản trở người đi bộ và bảo đảm mỹ

quan đô thị.

Phải bố trí các vị trí cho người đi bộ sang đường an toàn và thuận tiện, ưu tiên thiết

kế, xây dựng cầu vượt, hầm chui tại các nút giao, đoạn tuyến phố có chiều dài lớn,

có lưu lượng qua đường lớn (khu trung tâm, khu phố thương mại).

Việc sử dụng loại bó vỉa hè (loại vuông góc, loại vát góc) phải linh hoạt để đáp ứng

nhu cầu của các phương tiện giao thông có thể lên xuống hè được thuận tiện, tránh

hiện tượng làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến giao thông.

Hạn chế bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến vào phần xe chạy. Đối với các

đường phố mới và các đường phố trong khu đô thị mới thì phải bố trí hạ ngầm


